
uigeli.xyzTRƯỜ NG …TỔ  KHOA HỌ C TỰ  NHIÊ N ĐỀ  KIỂ M TRA HỌ C KÌ IINăm họ c: ...Mô n: Vậ t lí - Khố i 7Thờ i gian: 45 phú t (Khô ng kể  giao đề )ĐỀ  SỐ  1
I. PHẦ N TRẮ C NGHIỆ M (3 điểm) Khoanh trò n vào đáp án đú ngCâu 1: Chọ n câu saiA. Có  thể  làm nhiễm điện nhiều vậ t bằng cá ch cọ  xá tB. Vậ t nhiễm điện có  khả  năng hú t cá c vậ t khá cC. Vậ t mang điện tích có  khả  năng hú t cá c vậ t khá cD. Cá c vậ t bị nhiễm điện chỉ có  khả  năng hú t nhauCâu 2: Chọ n câu đú ng nhấ tA. Dò ng điện là  dò ng dịch chuyển củ a cá c electronB. Dò ng điện là  dò ng dịch chuyển có  hướ ng củ a cá c điện tích âmC. Dò ng điện là  dò ng dịch chuyển có  hướ ng củ a cá c điện tích dươngD. Dò ng điện là  dò ng  điện tích dịch chuyển có  hướ ng Câu 3: Trong nhữ ng trườ ng hợ p sau đây trườ ng hợ p nào găng tay củ a aidù ng để  cá ch điệnA. Bác sĩ đang phẫu thuậ t cho mộ t bệnh nhânB. Cá c chú  thợ  điện đang sử a điện ở  trên cộ t điệnC. Cá c cô  lao cô ng qué t đườ ng D. Cá c cô  chú  phò ng thí nghiệm hó a họ cCâu 4: Trườ ng hợ p nào sau đây là  ứ ng dụng tác dụng hóa học của dòng điện?A. Hàn điện B. Đèn điện đang sáng C. Đun nướ c bằng điệnD. Mạ đồngCâu 5: Phá t biểu nào sau đây là  đú ng khi nó i về  chiều củ a dò ng điện trongmộ t mạ ch điện kín có  dù ng nguồ n điện là  pin?A. Dò ng điện đi ra từ  cự c dương củ a pin qua cá c vậ t dẫn đến cự c âm củ a pin. B. Dò ng điện đi ra từ  cự c âm củ a pin qua cá c vậ t dẫn đến cự c dương củ a pin. C. Ban đầu, dò ng điện đi ra từ  cự c dương củ a pin sau mộ t thờ i gian dò ngđiện đổ i theo chiều ngượ c lạ i.D. Dò ng điện có  thể  chạ y theo bấ t kì chiều nào.Câu 6: Số  chỉ củ a ampe kếA. cho biết mứ c độ  mạnh yếu của dòng điện B. là giá trị của cườ ng độ  dòng điệnC. Cả  hai câu A và  B đều sai D. Cả  hai câu A và  B đều đú ng
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uigeli.xyzCâu  7: Nên chọ n Am pe kế  nào  dướ i đây để  đo cườ ng độ  dò ng điện cócườ ng độ  trong khoảng 0,5A tớ i 1A chạ y qua quạ t điện?A. GHHĐ: 2A – ĐCNN:0,2 A B. GHHĐ: 500mA – ĐCNN: 10mAC. GHHĐ: 200mA – ĐCNN: 5mA D. GHHĐ: 1,5A – ĐCNN: 0,1 ACâu 8: Muố n đo hiệu điện thế  giữ a 2 đầu đoạ n mạ ch thì A. vô n kế  phả i mắ c song song vớ i đoạ n mạ ch.B. ampe kế  phả i mắ c song song vớ i đoạ n mạ ch.C. vô n kế  phả i mắ c nố i tiếp vớ i đoạ n mạ ch.Câu 9: Chọ n câu saiA. 100kV = 100.000V  B. 220 V = 0,22 kV C. 0,5 V = 50mVD. 1500mV = 1,5V Câu 10: Hai bó ng đèn trong sơ đồ  mạ ch điện nào dướ i đây khô ng mắ c nố itiếp vớ i nhau?

A B C DCâu 11: Việ c làm nào dướ i đây khô ng đảm bảo an toàn đố i vớ i họ c sinh khi sử  dụ ng điện:A. Phơi quần áo trên dây điệnB. Làm thí nghiệm vớ i dây dẫn có  vỏ  bọ c cá ch điệnC. Lắp cầu chì phù  hợ p cho mỗ i thiế t bị điệnD. Làm thí nghiệm vớ i pin hoặ c ắ c quy dướ i 40VCâu 12: Khi thấy ngườ i bị điện giậ t thì cần làm nhữ ng việ c nào sau đây:A. Dù ng tay nắm nạ n nhân kéo nhanh ra khỏ i nguồ n điệnB. Dù ng tay kéo cơ thể  ra khỏ i nạ n nhânC. Gọ i cho cô ng nhân điện lự c đến cứ uD. Dù ng cây khô  tá ch nạ n nhân ra khỏ i nguồ n điện hoặ c đó ng cầu dao điệnII. PHẦ N TỰ  LUẬ N (7 điểm)Câu 1: (2 điểm) Nêu biểu hiện tá c dụ ng sinh lí củ a dò ng điện.Câu 2: (2 điểm)a) Thế  nào là  hiệu điện thế  định mứ c? Trên dụ ng cụ  điện có  ghi số  vô n là5V hỏ i phả i mắ c vào nguộ n điện như thế  nào để  đảm bảo an toàn cho dụ ng cụđiện đó ? 
                                                                uigeli.xyz Trang 2



. .K + -

Đ1 Đ2

uigeli.xyzb) Vì sao ta chỉ làm thí nghiệm vớ i cá c nguồ n điện có  hiệu điện thế  dướ i40V? Câu 3: (1 điểm) Cho mạ ch điện như hình vẽ  bên            Biế t cá c hiệu điện thế   U = 2,5 V , U1= 1,3 V             Hãy tính  U2 Câu 4: (2 điểm) a) Hãy chứ ng tỏ  dò ng điện  có  tá c  dụ ng nhiệ t?  Dự a trên  tá c  dụ ng nhiệ tngườ i ta đã  chế  tạ o nhữ ng thiế t bị nào?b) Vẽ  sơ đồ  mạ ch điện củ a mộ t bó ng đèn, 2 quả  pin và  mộ t khoá  K dù ngmũ i tên để  biểu diễn chiều dò ng điện trong sơ đồ .
TRƯỜ NG …TỔ  KHOA HỌ C TỰ  NHIÊ N HƯỚ NG DẪ NCHẤ M ĐỀ  KIỂ M TRA HỌ C KÌ IINăm họ c: ...Mô n: Vậ t lí - Khố i 7ĐỀ  SỐ  1

I. PHẦ N TRẮ C NGHIỆ M (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25đCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Đáp án D D B D A B D A C B A DII. PHẦ N TỰ  LUẬ N (7 điểm)Câu ĐÁ P Á N Điểm
1 Dò ng điện khi đi qua cơ thể  ngườ i gây co giậ t, tim ngừ ng đậ p,thần kinh tê  liệ t, ngạ t thở ..... nhưng để  dò ng diện phù  hợ p thì cóthể  đi qua cơ thể  ngườ i, có  thể  chữ a 1 số  bệnh. Chứ ng tỏ  dò ngdiện có  tá c dụ ng sinh lí 2
2

a) Số  Vô n ghi trên mỗ i dụ ng cụ  điện là  hiệu điện thế  định mứ ccủ a dụ ng cụ  đóNếu trên dụ ng cụ  điện chỉ ghi 5V, để  đảm bảo an toàn cho dụ ngcụ  ta chỉ đượ c mắ c vào nguồ n điện nhỏ  hơn hoặ c bằng 5Vb) Vì hiệu điện thế  này tạ o ra dò ng điện chạ y qua cơ thể  ngườ icó  cườ ng độ  nhỏ , khô ng gây nguy hiểm cho tính mạ ng
0,750,750,5

3 Á p dụ ng cho đoạ n mạ ch mắ c nố i tiếp, ta có : 0,50,5
4

a) Khi dò ng điện chạy qua vậ t dẫn điện thô ng thườ ng thì nó  làmvậ t dẫn đó  nó ng lên. Điều đó , chứ ng tỏ  dò ng điện có  tác dụ ngnhiệ t- Dự a trên tá c dụ ng củ a dò ng điện ngườ i ta đã  chế  tạ o ra bàn là ,nồ i cơm điện, ấm điện....
0,50,5b) Sơ đồ  vẽ  đú ng 1
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